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PHÒNG GD&ĐTTP HÒA BÌNH         MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KỲ I 
TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH                     NĂM HỌC : 2014 - 2015 
                                                                        MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 8 

        Mức độ 
 
Nội dung 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

thấp 
Vận dụng 

cao 
Tổng 

Văn bản 
 
 
 
Số câu 
Vị trí câu 
Số điểm 
Tỉ lệ 

Nhớ tên tác 
phẩm,tác giả và 
các câu thơ và ý 
nghĩa 
2 câu  
Câu 1,2 
2,0 điểm  
 20% 

    
 
 
 
2 câu 
2,0điểm   
20% 

Tiếng việt 
 
 
 
 
 
Số câu 
Vị trí câu 
Số điểm 
Tỉ lệ 

 
 

 Xác 
định,trợ từ, 
thán từ,tình 
thái từ và 
cụm chủ vị 
 
1 câu  
Câu 3 
2,0 điểm  
20% 

   
 
 
 
 
 
1 câu 
2,0điểm   
20% 

Tập làm văn    Viết bài 
văn thuyết  
minh về 
con vật 
nuôi 

 
 
 
 

Số câu 
Vị trí câu 
Số điểm 
Tỉ lệ 

   1,0 câu 
Câu 4 
6,0điểm  
60% 

1,0 câu  
6,0điểm  
 60% 

Cộng 
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ 

 
2,0 câu 
2,0 điểm  
 20% 

 
1,0 câu 
2,0điểm  
20% 

  
1,0 câu 
6,0điểm  
60% 

 
4,0 câu 
10điểm  
100% 
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PHÒNG GD&ĐTTP HÒA BÌNH                             ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH                                     NĂM HỌC : 2014 - 2015 
                                                                                       MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 8 

                                                                   Ngày kiểm tra: 24/12/2014 
                                                              (Thời gian 90 phút, không kể giao đề) 
Câu 1: (1,0 điểm): 
Cho câu thơ sau: 
                                        Tháng ngày bao quản thân sành sỏi... 
 Hãy chép chính xác những câu thơ nối tiếp để hoàn thành khổ thơ  
 Khổ thơ vừa chép thuộc văn bản nào ? Ai là tác giả?                                
Câu 2: (1,0 điểm):  
 Kể tên tác phẩm truyện ký Việt Nam – ngữ văn 8 tập 1. Nêu ý nghĩa truyện tôi đi học.                                 
 Câu 3: (2,0 điểm):  
 a. Tìm trợ từ, thán từ,tình thái từ trong đoạn trích sau: 
 Em hơ đôi tay trên que diêm sáng rực như than hồng, chà ! Ánh sáng kỳ dị làm sao 
em tưởng chừng như đang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt,có những hình nổi bằng 
đồng bóng nhoáng. Trong lò, lửa cháy nom đến vui mắt và tỏa ra hơi nóng dịu dàng. 
b. Câu sau có mấy cụm chủ vị? Có phải là câu ghép không ? Vì sao? 
Để môi trường được trong sạch thì chúng ta nên hạn chế dùng bao bì ni lông. 
Câu 4: (6,0 điểm): 
Câu chuyện về con vật nuôi có nghĩa có tình. 
 
 

....................................Hết..................................... 
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PHÒNG GD & ĐTTP HOÀ BÌNH              HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA                        

TRƯỜNG THCS HOÀ BÌNH                        HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2014 - 2015                                  

                                            MÔN:  NGỮ VĂN - LỚP 8 

Câu  Câu trả lời Điểm 

Câu 1 

1,0 
điểm 

 - Chép chính xác 3 câu nối tiếp : Mưa nắng càng bền dạ sắt son 
                                                   Những kẻ vá trời khi lỡ bước 
                                                    Gian nan chi kể việc con con                         
- Văn bản đập đá ở côn lôn, tác giả Phan Châu Trinh                                         
                           

0,5đ 

 

 0,5đ 

Câu 2 

1,0 
điểm 

  - Kể được 4 tác phẩm truyện ký ( Tôi đi học, trong lòng mẹ, tức nước 
vỡ bờ, lão Hạc )                                                                                                                         

- Ý nghĩa truyện tôi đi học: Buổi tựu trường đầ tiên sẽ mãi không thể 
nào quyên trong ký ức của nhà văn Thanh Tịnh    
        

 

0,75 điểm   

0,25điểm   
 

Câu 3 

2,0 
điểm  

   a. Trợ từ ( đến), thán từ ( chà), tình thái từ ( làm sao)                                 

   b. Có 2 cụm chủ vị, là câu ghép vì có 2 vế bao chứa nhau                          
 

 1,0đ 

1,0đ 

 

Câu 4 

6,0 
điểm 

   Nội dung :( 5,0điểm) 

   Hình thức :   Viết đúng thể loại, có kết hợp các yếu tố miêu tả 
biểu cảm và bố cục đầy đủ chặt chẽ, không mắc lỗi chính tả từ 3 lỗi 
trở lên. 
 a.Mở bài:  
  Giới thiệu được con vật nuôi                                          
 b. Thân bài: 
   Giới thiệu về đặc điểm, tính cách, sự sinh sản và công việc thể 
hiện nghĩa tình, cách chăm sóc nuôi dưỡng, nguồn lợi từ con vật 
nuôi        
   c. Kết bài: 

 Thái độ của mọi người viết đối với con vật nuôi                 
          

 

 1,0điểm 

  

 0,5 đ 

 

4,0 đ 

 

0,5điểm  
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KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015 

Môn: Ngữ văn - Lớp 8 

Thời gian: 90 phút 

(Không kể thời gian chép đề) 

_________________________________________ 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC: 

 

I- VĂN – TIẾNG VIỆT:  (4 điểm) 
 

       Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

 “Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt 
chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con 
nít. Lão hu hu khóc…” 

(Ngữ văn 8 – Tập một) 

Câu 1: (1 điểm) Em hãy cho biết đoạn văn trên được trích từ tác phẩm nào, tác giả là 
ai?  

Câu 2: (1 điểm) Nội dung của đoạn văn trên là gì?  

Câu 3: (2 điểm) Tìm câu ghép trong đoạn văn trên, xác định chủ ngữ, vị ngữ và nêu 
quan hệ ý nghĩa giữa các vế trong câu ghép đó. 

 

II-  LÀM VĂN:  (6 điểm) 

            Em hãy thuyết minh về con chó.  

 

 

---HẾT--- 
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HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 

MÔN: Ngữ văn – Lớp 8 

Câu Nội dung Thang điểm 

I. Câu 1:  

 

   

 Câu 2:  

 

  

 Câu 3: 

 

 

 

 

 

- Đoạn văn được trích từ: 

          + Tác phẩm: Lão Hạc 

          + Tác giả: Nam Cao 

- Đoạn văn miêu tả vẻ mặt đau khổ của Lão Hạc nhằm 
bộc lộ tâm trạng đau đớn, xót thương, dằn vặt, ân hận 
của Lão khi bán cậu Vàng.  

- Câu ghép: Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng 
móm mém của lão mếu như con nít.  

- Xác định chủ ngữ - vị ngữ: 

Cái đầu lão // ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém 

 

 của lão // mếu như con nít.  

 

- Quan hệ đồng thời. 

 

0.5 điểm 

0.5 điểm 

1 điểm 

 

 

 

0.5 điểm 

 

 

1 điểm 

 

0.5 điểm 

II 

Tập làm văn 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Yêu cầu về hình thức: 

 - Trình bày sạch đẹp, bố cục đủ 3 phần. 

 - Chữ viết dễ đọc, không sai chính tả. 

* Yêu cầu về nội dung:  

 Mở bài:  

- Giới thiệu chung về con chó (con vật nuôi có nghĩa, có 
tình) 

 Thân bài:  

 - Giới thiệu nguồn gốc, các loài chó tiêu biểu… 

 - Tập tính, nơi sinh sống… 

 - Đặc điểm của con chó về: hình dáng, trọng lượng, … 

 

 

 

 

 

 

1 điểm 

 

 

4 điểm 

 

CN VN CN 

VN 
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 - Lợi ích của con chó … 

 - Cách nuôi và chăm sóc 

 - Sự gắn bó của con chó trong đời sống hằng ngày của 
con người. 

 Kết bài: 

 - Khái quát lại vai trò của con chó trong cuộc sống con 
người. Suy nghĩ của người viết về con chó. 

 Biểu điểm bài Tập làm văn: 

- Đáp ứng đủ các yêu cầu của đề. 

- Đáp ứng tương đối đầy đủ các yêu cầu của đề, còn 

mắc một vài lỗi nhỏ về diễn đạt. 

- Đáp ứng được 2/3 các yêu cầu trên. 

- Đáp ứng được nửa các yêu cầu của đề. 

- Nội dung sơ sài, diễn đạt yếu. 

- Hoàn toàn lạc đề. 

 

 

 

 

 

 

1 điểm 

 

6 điểm 
5 điểm 

 
4 điểm 
 
3 điểm 
1- 2 điểm 
0 điểm 

 

 

 


